	     UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH AN
Họ và tên………………………………….
Lớp : ………
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
              MÔN TOÁN LỚP 1
             Năm học 2023 – 2024
Thời gian 40 phút không kể giao đề

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	


I.Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lới đúng
Câu 1: (0,5điểm) Số 54 đọc là:
       A. Năm bốn     B. Năm mươi tư     C. Năm tư    D. Lăm mươi tư
[bookmark: _Hlk69876372] Câu 2: (0,5 điểm) Kết quả của phép tính 47 – 32 là:
         A. 19                     B.  75            C.  15                     D. 79
Câu 3: (0,5 điểm) Số 29 gồm:
      A. 9 chục và 2 đơn vị                         B. 2 và 9                                          
      C. 2 chục và 9                                    D. 2 chục và 9 đơn vị
Câu 4: (0,5 điểm)Số điền vào ô trống trong phép tính 32  +       = 67 là:
      A. 35                B. 96                C. 92                    D. 36    
Câu 5:(1điểm) Các số 45; 4; 38; 64; 17 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
     A.  45; 4; 38; 64; 17                             B. 4; 17; 38; 64; 45            
     C. 4; 17; 38; 45; 64                              D. 64; 45; 38; 17; 4
Câu 6: (1điểm) Hình bên được xếp bởi mấy khối lập phương ?
	A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
	[image: question_image_299905]


II.Tự luận:
Câu 1: (2 điểm) Viết câu trả lời của em!
a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?   
[image: 4][image: 1]                                    
                        


            ........................                                  .........................


b) Viết tiếp vào chỗ chấm?
Một tuần lễ có ...... ngày đó là: Thứ hai, ................................................
...............................................................................................................
.................................................................................................................
Câu 2: (2 điểm)  Đặt tính rồi tính! 
	42 + 4
……….
……….
……….
	16 + 50
……….
……….
……….
	98 – 8 
……….
……….
……….
	 67 – 24
……….
……….
……….


Câu 3: (1 điểm)Tính
	27 + 10 + 2 =
48 – 5 + 13 =
	69 - 16 – 30 =
72 + 25 – 7 =


Câu 4: (1 điểm) 
 Hà có 35 que tính, Lan có 32 que tính. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính? 
	
	
	
	
	


Phép tính:



                              Cả hai bạn có......que tính.
Câu 5: (1điểm) Điền số thích hợp vào ô trống? 

a)  12 + 56 -            =  60


b)   90 + 8 +          > 99 – 1
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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm ) 
I. Kiểm tra đọc thành tiếng (6 điểm)
Qua mùa gặt hái
	Làng quê vừa qua mùa gặt hái.
	Sáng nay, bác Hinh dắt trâu ra đồng cày sớm. Đám cỏ hai bên đường đẫm sương đêm. Chỉ ít ngày nữa, cánh đồng sẽ nhuộm sắc xanh của lúa. Lúa sẽ lại trổ bông, kết hạt, nhà nhà đón chờ mùa gặt hái.
                                                                                                  (Tùng Anh)
 II. Kiểm tra đọc hiểu (4 điểm). 
*.Đọc thầm đoạn văn sau:
Hươu và rùa
Hươu và rùa là đôi bạn thân. Hễ hươu ra suối uống nước là rùa nổi lên. Hai bạn kể cho nhau nghe đủ điều ở trên cạn, dưới nước.
Một hôm, hươu chẳng may trúng bẫy của người. Hươu cố giãy giụa nhưng không tài nào rút chân ra khỏi cái bẫy. Hươu kêu cứu vang rừng. Nghe tiếng hươu, rùa vội tìm đến chỗ của bạn bị nạn. Rùa ghé mai vào thân bẫy, cố hết sức bẩy lên đến rạn vỡ cả mai mà không được. Rùa nảy ra sáng kiến, bảo hươu nằm yên như đã chết. Khi người tháo bẫy ra thì bật dậy chạy thật nhanh.
Mọi việc diễn ra đúng như vậy. Những người đánh bẫy hò nhau đuổi theo hươu nhưng không kịp. Từ đó, hươu và rùa càng thân hơn.
                                                   (Theo truyện cổ dân tộc Tày)

*Trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng?
Câu 1: (0.5điểm) Truyện gồm có mấy câu ?
      A. 3                             C. 9                         B. 10                          D. 11
Câu 2: (1điểm) 
 Trong truyện có những nhân vật nào?
A. hươu và rùa              B. hươu và nai             C. thỏ và rùa            D. Thỏ và nai
	Câu 3: (0,5điểm) Vì sao rùa đến cứu hươu?	
A. Hươu bị ngã xuống suối.                              C. Hươu bị trúng bẫy.
B. Hươu bị người đi săn bắn.                            D. Hươu bị hổ vồ.     
Câu 4: (1 điểm) 
  Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu “Rùa rất.....nên đã cứu bạn thoát khỏi nguy hiểm”?
A. nhanh nhẹn                  B. thông minh             C. hiền lành              D. bình tĩnh
Câu 5: (1điểm) Sắp xếp từ ngữ sau tạo thành câu có nghĩa và viết lại? 
                   giúp đỡ/bạn thân/ phải / lẫn nhau/biết.
....................................................................................................................

  B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
I. Chính tả (6 điểm)
      Nghe viết  khổ thơ đầu bài “Hoa phượng”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Bài tập: (4 điểm) 
Câu 1: (0,5điểm)  Khoanh vào chữ cái trước từ viết đúng chính tả?
A. nge ngóng             B. nghe nghóng           C. nghe ngóng           D. nge nghóng
Câu 2: (1điểm)
  Khoanh vào chữ cái trước từ viết đúng chính tả?
A. chăm làm              B. chăm nàm                 C. trăm làm               D. trăm nàm
Câu 3: (0,5điểm) Khoanh vào chữ cái có vần thích hợp để điền vào chỗ chấm trong từ “xe b......”
A. it                            B. uyp                           C. ip                          D. uyt 
Câu 4: (1điểm)
a) Khoanh vào chữ cái có tiếng thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu 
“Chú chim sơn ca đang mải mê ..... trên cánh đồng”
A. kêu                        B. hót                            C. gọi                        D. la
b) Nối từ tạo câu có nghĩa.
	Bầu trời


Cây cối


Bầy chim

	trong xanh
ríu rít hót vang
đâm chồi nảy lộc




Câu 5: (1điểm)
     - Viết 1-2 câu nói về mẹ của em.
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